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Britannia P&I Club đã phát hành một thông tin chi tiết về phòng ngừa tổn thất liên quan đến tầm quan trọng của thông gió hàng hóa và các thực hành tốt để thực hiện.
Theo Britannia, thông gió đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa hàng hóa bị hư hỏng, bằng cách loại bỏ độ ẩm quá mức và giảm thiểu sự hình thành mồ hôi hàng hóa hoặc mồ hôi thân tàu. Một số loại hàng hóa cũng cần thông gió để phân tán các khí độc hại do hàng hóa thải ra, chẳng hạn như carbon dioxide, carbon monoxide và methane.
Khi nào cần thông gió?
Cần cân nhắc những điều sau trước khi quyết định có nên thông gió hay không:
· Tính chất và yêu cầu của hàng để vận chuyển an toàn
· Nhiệt độ, điểm sương (DP) và độ ẩm tương đối (RH) của không khí ở bên ngoài.
· Nhiệt độ và độ ẩm của hàng và/hoặc
· Nhiệt độ, DP và RH của không khí ở bên trong hầm hàng (xem thêm các bình luận về quy tắc thông gió bên dưới)
· Nhiệt độ nước biển, nhất là những tàu có hầm hàng loại khung hở, nơi mà mồ hôi thân tàu có thể dễ dàng hình thành
· Nhiệt độ của nước dằn khi có một két chứa đầy nước dằn nằm cạnh hầm hàng.
· Việc tiếp xúc của hệ thống thông gió với mưa, sóng và hơi nước.
Vì thông gió ảnh hưởng trực tiếp đến việc an toàn hàng hóa nên Hệ thống quản lý an toàn (SMS) phải đưa ra hướng dẫn mạnh mẽ cho thuyền viên. Mặc dù có thể nhắc lại thực hành chung của ngành nhưng SMS và các quy trình vận hành cũng phải phản ánh các yêu cầu của công ty, bằng cách xem xét đến hồ sơ về hoạt động và tuyến thương mại của công ty (ví dụ, chở thép ở các khu vực mùa đông).
Các Quy tắc thông gió
Có hai quy tắc thông gió cơ bản giúp thuyền viên quyết định xem không khí ở bên ngoài có thích hợp để thông gió an toàn cho hàng hóa hay không:
· Quy tắc nhiệt độ điểm sương (DP)
· Quy tắc chênh 3 độ
Quyết định bắt đầu hay dừng thông gió phải được ghi lại cẩn thận trong nhật ký thông gió.
Quy tắc nhiệt độ điểm sương
“Được tiến hành thông gió nếu nhiệt độ điểm sương của không khí ở bên ngoài thấp hơn nhiệt độ của không khí ở bên trong hầm hàng.”
Quy tắc nhiệt độ điểm sương liên quan trực tiếp đến các phép đo tại thời điểm quyết định: nếu DP của không khí ở bên ngoài thấp hơn, thì độ ẩm ở bên ngoài sẽ thấp hơn độ ẩm của không khí ở bên trong hầm hàng. Quy tắc này dễ hiểu nhưng có thể khó áp dụng hơn.
Trước tiên, cần đo được DP chính xác của không khí trong các không gian hạn chế tiếp cận do khử trùng, vì lý do an toàn hoặc tuân theo giao thức đi vào không gian kín. Việc đo DP trong các khoang hàng được chất đầy đến thành quầy miệng hầm cũng có thể không khả thi về mặt vật lý, vì không gian giữa hàng hóa và nắp hầm đã bị thành quầy bịt kín lại. Trong những trường hợp như vậy, các túi khí ở đầu hầm hàng (có thể tiếp cận được bằng các lỗ mở hoặc quầy cầu thang xuống hầm) không được kết nối với khoảng không chính ở phía trên hàng hóa trong không gian quầy miệng hầm và do đó không thể cung cấp các giá trị DP đại diện cho chúng.
Thứ hai, có thể không đủ người để đo thường xuyên theo yêu cầu (khuyến nghị cần đo ít nhất bốn giờ một lần hoặc một lần cho mỗi ca trực), với việc đo phải được thực hiện trong mỗi hầm hàng (thực hành tốt khuyến nghị thực hiện hai lần đo tại mỗi điểm để xác nhận số đọc). Hơn nữa, phải dừng thông gió trong một thời gian, nếu không số đo sẽ bị ảnh hưởng bởi không khí bên ngoài.
Những khó khăn nêu trên cũng thường là lý do gây ra sự không chính xác hoặc sai số rõ ràng được thấy trong nhật ký thông gió khi xem xét lại trong trường hợp có khiếu nại về hàng hóa.
Quy tắc chênh 3 độ
“Được thông gió nếu nhiệt độ của không khí ở bên ngoài thấp hơn ít nhất 3°C ​​so với nhiệt độ của hàng hóa trong hầm hàng.”
Quy tắc chênh lệch 3 độ để sử dụng cho hàng hút ẩm có thể được áp dụng mà không cần phải tiếp cận nhiều lần các khoang hàng hoặc dừng thông gió để đo điểm sương. Nhiệt độ của hàng hóa được cho là không đổi trong suốt chuyến đi do khối lượng lớn và quán tính nhiệt của chúng. Nhiệt độ của không khí ở bên ngoài có thể được đo thường xuyên, dễ dàng và với độ chính xác cao.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu được các yêu cầu và những hạn chế của quy tắc này:
· Quy tắc này áp dụng cho hàng hút ẩm, chủ yếu là hàng nông sản như ngũ cốc. Các giả thiết của quy tắc này không hoàn toàn đúng cho hàng không hút ẩm.
· Quy tắc này đòi hỏi phải đo được nhiệt độ đáng tin cậy của hàng khi xếp hàng. Về việc này, có thể cần phải chỉ định một giám định viên vì tàu có thể không được tiếp cận thích hợp hoặc không có thiết bị phù hợp. Các lô hàng khác nhau có thể có nhiệt độ khác nhau, do đó cần phải lấy mẫu chính xác.
· Nếu nhiệt độ của hàng bị giảm xuống trong thời gian chuyến đi, ví dụ, do thông gió mạnh bằng không khí rất lạnh hoặc chuyến đi bị chậm trễ trong thời tiết lạnh, thì các giả định ban đầu của quy tắc này đối với hàng hóa có thể trở nên không hợp lệ. Việc thực hiện một lần đo nhiệt độ khác của hàng có thể không thực tế hoặc không an toàn.
Giải thích về quy tắc chênh ba độ
Trước khi chất hàng lên tàu, hàng nông nghiệp thường được phơi khô đến độ ẩm có thể vận chuyển được để làm chậm các quá trình sinh học và ngăn ngừa hư hỏng. Khi được chất vào hầm hàng thì hàng sẽ ảnh hưởng đến khối không khí ở bên trong hầm hàng cho đến khi đạt được trạng thái cân bằng. Nhìn chung, không khí sẽ đạt nhiệt độ gần bằng với nhiệt độ của hàng và độ ẩm tương đối (RH) là khoảng 70%. DP của không khí ở RH là 70% sẽ thấp hơn khoảng 6°C so với nhiệt độ của bầu khô (không khí) của ẩm kế Khô-ướt.
RH của không khí bên ngoài ở mực nước biển thường là khoảng 80%. Ở hầu hết các nhiệt độ, ở RH là 80% thì DP sẽ thấp hơn ít nhất 3°C ​​so với nhiệt độ của bầu khô (không khí) của ẩm kế.
Sự kết hợp của các phép tính gần đúng ở trên có nghĩa là nếu không khí ở bên ngoài lạnh hơn nhiệt độ của hàng hóa ít nhất 3°C ​​thì DP của không khí ở bên ngoài sẽ thấp hơn DP trong hầm hàng.
Kiểm chứng thực tế đối với quy tắc chênh 3 độ
Sử dụng các bảng RH và các giả thiết của quy tắc về RH cân bằng thì có thể kiểm chứng quy tắc này theo từng bước đối với các nhiệt độ cụ thể:
· Không khí ở bên trong hầm hàng có nhiệt độ 20°C (tương tự như hàng hóa) ở RH là 70% có DP là 14,36°C.
· Không khí ở bên ngoài có nhiệt độ 17°C (ít hơn ba độ) ở RH 80% có DP là 13,52°C, giá trị này thấp hơn so với DP của không khí trong khoang hàng. Vậy được phép thông gió.
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